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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu từ câu 1 đến câu 15 và ghi vào phần bài làm.
Câu 1: Chất béo có nhiều ở nhóm thực phẩm nào dưới đây?
A. Mật ong, trái cây chín, rau xanh			B. Thịt nạc, cá, tôm, trứng
C. Mỡ động vật, mỡ thực vật, bơ				D. Hoa quả tươi, trứng gà, cá
Câu 2: Chế biến thực phẩm có vai trò gì?
A. Xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn.
B. Xử lí thực phẩm để bảo quản thực phẩm.
C. Tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
D. Xử lí thực phẩm để tạo ra món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
Câu 3: Trong những biện pháp sau, biện pháp nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
A. Sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín trong cùng một thời điểm.
B. Chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất, thành phần dinh dưỡng, còn hạn sử dụng.
C. Để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau.
D. Không che đậy thực phẩm sau khi nấu chín.
Câu 4: Chỉ ra ý sai về vai trò của trang phục?
A. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người
B. Giúp chúng ta biết chính xác tuổi của người mặc
C. Giúp chúng ta đoán biết nghề nghiệp của người mặc
D. Giúp chúng ta biết người mặc đến từ quốc gia nào
Câu 5: Dựa vào tiêu chí phân loại nào để phân loại trang phục thành trang phục nam, nữ?
A. Theo lứa tuổi	B. Theo công dụng		C. Theo giới tính		D. Theo thời tiết
Câu 6: Trang phục bảo hộ lao động thích hợp mặc trong trường hợp nào?
A. Đi chơi, dạo phố					B. Dự lễ hội
C. Làm việc ở công trường				D. Làm việc ở văn phòng
Câu 7: Dựa vào nguồn gốc sợi dệt, vải được chia thành những loại nào?
A. Vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha.                              
B. Vải sợi thiên nhiên, vải sợi nhân tạo, vải sợi pha                           
C. Vải sợi thiên nhiên, vải sợi tổng hợp,vải sợi pha.                           
D.Vải sợi thiên nhiên, vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp
Câu 8: Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
A. Vải sợi hóa học		B.Vải sợi thiên nhiên	C. Vải sợi pha	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 9: Vải pha dệt từ sợi bông và sợi polyester có đặc điểm gì?
[bookmark: _GoBack]A. Đẹp, bền, ít nhàu, mặc thoáng mát		
B. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ bị nhàu
C. Độ ẩm thấp, mặc không thoáng mát, ít nhàu
D. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu
Câu 10: Loại vải bền, đẹp, giặt nhanh khô, không bị nhàu , nhưng có độ hút ẩm thấp, mặc không thoáng mát là đặc điểm của
A. vải sợi nhân tạo		B. vải sợi pha	      C. vải sợi tổng hợp	D. vải sợi thiên nhiên
Câu 11: Khi đi học em mặc trang phục nào?
A. Đồng phục học sinh				B. Trang phục dân tộc	
C. Trang phục bảo hộ lao động			D. Trang phục lễ hội
Câu 12: Khi sử dụng trang phục cần lưu ý điều gì?
A. Hợp mốt						B. Phù hợp với hoạt động và môi trường
C. Phải đắt tiền					D. Nhiều màu sắc sặc sỡ
Câu 13. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ngang		B. Kẻ ô vuông		C. Hoa to		D. Kẻ dọc
Câu 14: Bảo quản trang phục gồm những công việc nào sau đây?
A. Làm khô, làm phẳng, cất giữ			B. Làm sạch, làm khô, cất giữ
C. Làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ	D. Làm sạch, làm khô, làm phẳng
Câu 15: Cách sử dụng, bảo quản trang phục  nào sau đây là không nên?
A. Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lí
B. Sử dụng trang phục lấp lánh, đắt tiền để tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân
C. Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục
D. Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 16: (2 điểm) Gia đình em thường bảo quản thực phẩm bằng phương pháp nào? Hãy trình bày cách làm của các phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 17: (2 điểm) Kể tên một số loại trang phục thường mặc của em và tìm hiểu loại vải để may các trang phục đó. Với thời tiết mùa hè, em sẽ chọn quần áo làm từ loại vải nào?
Câu 18: (1 điểm) Bạn An có dáng người thấp và hơi béo..Em hãy lựa chọn giúp bạn An bộ trang phục phù hợp với dáng người bạn? 
-HẾT-





